
PHỤ LỤC 2: 

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC BỘ 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2024 

 

TT Đơn vị 

Tổng số 

nhiệm vụ 

được giao 

CTCT 

năm 

2024 

CP, 

TTgCP 

Lãnh đạo Bộ giao Tiến độ thực hiện 

CĐĐH 
Bộ, 

ngành 

Địa 

phương 

Hoàn 

thành 

Đang thực hiện 

Tổng Trong hạn Quá hạn 
(1) (2) (3) = (9)+(10) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) = (11)+(12)  (11) (12) 

Bộ Tài nguyên và Môi trường 5236 86 937 36 2680 1497 4522 714 311 403 

1 Vụ Hợp tác quốc tế 303 0 13 1 289 0 284 19 6 13 

2 Vụ Kế hoạch - Tài chính 1198 0 134 2 955 107 1103 95 36 59 

3 Vụ Khoa học và Công nghệ 81 0 2 0 77 2 77 4 4 0 

4 Vụ Pháp chế 466 0 67 4 388 7 402 64 19 45 

5 Vụ Tổ chức cán bộ 347 1 17 4 305 20 288 59 14 45 

6 Vụ Đất đai 214 2 54 2 77 79 154 60 27 33 

7 Vụ Môi trường 142 2 25 2 22 91 120 22 10 12 

8 Thanh tra Bộ 109 1 55 3 11 39 92 17 7 10 

9 Văn phòng Bộ 88 0 46 1 24 17 69 19 19 0 

10 Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn 55 3 25 0 24 3 48 7 7 0 

11 
Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa 

dạng sinh học 
43 5 4 0 23 11 32 11 5 6 

12 Cục Biển và Hải đảo Việt Nam 74 4 15 2 13 40 63 11 8 3 

13 Cục Biến đổi khí hậu 96 3 27 1 59 6 92 4 4 0 

14 
Cục Chuyển đổi số và Thông 

tin dữ liệu TNMT 
106 0 39 4 61 2 92 14 14 0 

15 
Cục Đăng ký và Dữ liệu thông 

tin đất đai 
197 10 28 0 22 137 169 28 10 18 
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16 Cục Địa chất Việt Nam 29 10 3 0 8 8 20 9 5 4 

17 
Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông 

tin địa lý Việt Nam 
94 6 3 0 75 10 87 7 7 0 

18 Cục Khoáng sản Việt Nam 243 2 55 2 25 159 211 32 27 5 

19 
Cục Kiểm soát ô nhiễm môi 

trường 
238 9 18 2 80 129 203 35 23 12 

20 Cục Quản lý tài nguyên nước 77 9 16 2 24 26 62 15 13 2 

21 
Cục Quy hoạch và Phát triển 

tài nguyên đất 
1005 10 286 4 108 597 830 175 41 134 

22 Cục Viễn thám Quốc gia 4 2 0 0 1 1 2 2 2 0 

23 
Viện Chiến lược, Chính sách 

tài nguyên và môi trường 
7 0 3 0 4 0 6 1 1 0 

24 Báo Tài nguyên và Môi trường 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

25 
Tạp chí Tài nguyên và Môi 

trường 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

26 
Trung tâm Quy hoạch và Điều 

tra tài nguyên nước quốc gia 
5 5 0 0 0 0 2 3 2 1 

27 
Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán 

bộ tài nguyên và môi trường 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

28 
Văn phòng Hội đồng đánh giá 

trữ lượng khoáng sản quốc gia 
3 0 0 0 0 3 3 0 0 0 

29 
Văn phòng Thường trực Ủy 

ban sông Mê Công Việt Nam 
1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

30 
Trung tâm Điều dưỡng và Phục 

hồi chức năng 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

31 
Trung tâm Truyền thông tài 

nguyên và môi trường  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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32 
Viện Khoa học Địa chất và 

Khoáng sản 
1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

33 
Viện Khoa học Khí tượng 

Thủy văn và Biến đổi khí hậu 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

34 
Viện Khoa học Đo đạc và Bản 

đồ 
1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

35 
Viện Khoa học tài nguyên 

nước 
1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 

36 
Viện Khoa học Môi trường, 

Biển và Hải đảo 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

37 
Trường Đại học Tài nguyên và 

Môi trường Hà Nội 
1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

38 
Công ty TNHH MTV Tài 

nguyên và Môi trường 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

39 

Công ty TNHH MTV Tài 

nguyên và Môi trường miền 

Nam 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

40 

Công ty TNHH MTV NXB Tài 

nguyên - Môi trường và Bản 

đồ Việt Nam 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

41 
Quỹ Bảo vệ môi trường Việt 

Nam 
3 0 1 0 0 2 3 0 0 0 

42 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

43 Văn phòng Đảng - Đoàn thể 4 0 1 0 2 1 4 0 0 0 
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PHỤ LỤC 02a: 

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA  

CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRONG 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2024 
 

TT Tên văn đề án 
Thời gian 

trình 
Tiến độ/sản phẩm Ghi chú 

I. Lĩnh vực đất đai 

1 
Đề án “Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 

2024”,  
Tháng 2 

Tờ trình số 34/TTR-BTNMT ngày 

12/4/2024 
 

2 

Nghị định quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền 

với đất và hệ thống thông tin đất đai 

Tháng 8 
Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 

29/7/2024 
 

3 Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai Tháng 8 
Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 

30/7/2024 
 

4 
Nghị định của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư khi Nhà nước thu hồi đất 
Tháng 8 

Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 

13/7/2024 
 

5 Nghị định của Chính phủ quy định về giá đất Tháng 8 
Nghị định số 71/2024/NĐ-CP ngày 

27/6/2024 
 

6 Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai Tháng 11 
Tờ trình số 64/TTr-BTNMT ngày 

18/6/2024. 
 

II. Lĩnh vực môi trường 

7 

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 

Tháng 02 
Tờ trình số 19/TTr-BTNMT ngày 

29/02/2024. 
 

8 
Đề án phát triển công nghiệp sinh học ngành môi trường đến 

năm 2030 
Tháng 5 

Tờ trình số 08/TTr-BTNMT ngày 

07/02/202 
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TT Tên văn đề án 
Thời gian 

trình 
Tiến độ/sản phẩm Ghi chú 

III. Lĩnh vực địa chất và khoáng sản 

9 Luật Địa chất và Khoáng sản Tháng 2 

Dự kiến trình Quốc hội xem xét, 

thông qua tại Kỳ họp thứ 8 (tháng 

11/2024). 

 

10 
Đề án điều tra, đánh giá tiềm năng cát, cuội, sỏi lòng sông vùng 

Đồng bằng sông Cửu Long 
 

Tờ trình 69/TTr-BTNMT ngày 

10/7/2024 
 

11 

Điều tra, đánh giá tổng thể tiềm năng khoáng sản chiến lược (đất 

hiếm) trên lãnh thổ Việt Nam (phần đất liền) và thăm dò một số 

diện tích có triển vọng 

Tháng 9 
Tờ trình số 441/TTr-BTNMT-m ngày 

24/9/2024 
 

IV. Lĩnh vực biến đổi khí hậu 

12 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục lĩnh 

vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí 

nhà kính (cập nhật) 

Tháng 2 

Tờ trình số 11/TTrBTNMT ngày 

19/02/2024; Tờ trình số 

52/TTrBTNMT ngày 16/5/2024) 
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Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

06/2022/NĐ-CP ngày 07/01/2022 quy định giảm nhẹ phát thải 

khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn,  

Tháng 7 
Tờ trình số 78/TTr-BTNMT ngày 

20/8/2024. 
 

V. Lĩnh vực tài nguyên nước 

14 

Nghị định quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất, kê 

khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp 

quyền khai thác tài nguyên nước 

Tháng 3 
Nghị định số 54/2024/NĐ-CP ngày 

16/5/2024 
 

15 
Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài 

nguyên nước Tháng 3 
Nghị định số 53/2024/NĐ-CP ngày 

16/5/2024 
 

 



CÁC ĐỀ ÁN, VĂN BẢN TRÌNH CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRÌNH TRONG 3 THÁNG CUỐI NĂM 2024 
 

TT Tên đề án 

Thời gian 

trình  

Bộ trưởng 

Thời gian 

trình  

CP, TTgCP  

Ghi chú 

I Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học 

1 

Đề án tăng cường công tác bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng 

sinh học tại các khu di sản thiên nhiên vùng Đông Nam Bộ (các khu dự trữ  sinh 

quyển, rừng ngập mặn, rừng đặc dụng, vườn quốc gia Cần Giờ, Bù Gia Mập, Côn 

Đảo, Cát Tiên, Lò Gò - Xa Mát) 

Tháng 7 Tháng 8 

Chậm trình 

Đơn vị đề xuất điều chỉnh 

thời gian trình tháng 12 

2 

Nghị định sửa đổi một số điều của Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 

12/11/2013 của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc 

Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ và Điều 17 của Nghị 

định số 65/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đa dạng sinh học 

Tháng 10 Tháng 11  

3 

Đề án tăng cường liên kết vùng trong bảo tồn, khai thác sử dụng tài nguyên đa 

dạng sinh học tại các khu bảo tồn thiên nhiên, di sản thiên nhiên vùng đồng bằng 

Sông Hồng. 

Tháng 10 Tháng 11 
Đơn vị đề xuất điều chỉnh 

thời gian trình tháng 12 

4 Đề án xây dựng mạng lưới quản lý và kiểm định an toàn sinh học trong cả nước Tháng 10 Tháng 11 

Giao tại Nghị quyết số 

189/NQ-CP ngày 

16/11/2023 của Chính phủ 

II Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường 

5 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế ứng phó sự cố chất thải Tháng 10 Tháng 11  

III Cục Biển và Hải đảo Việt Nam  

6 
Kế hoạch thực hiện Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021-2030, 

tầm nhìn đến năm 2050 
 Tháng 10   

7 
Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên 

vùng bờ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 
 

Sau khi  

Quy hoạch  

được phê duyệt  

 

8 Đề án phát triển khu vực Hải Phòng - Quảng Ninh trở thành trung tâm kinh tế Tháng 11 Tháng 12 Đơn vị đề xuất rút khỏi 
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TT Tên đề án 

Thời gian 

trình  

Bộ trưởng 

Thời gian 

trình  

CP, TTgCP  

Ghi chú 

biển hiện đại, mang tầm quốc tế, hàng đầu ở Đông Nam Á và là động lực phát 

triển của vùng 

CTCT năm 2024 

IV Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất    

9 Chiến lược sử dụng đất quốc gia đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2050 Tháng 11 Tháng 12  

V Cục Quản lý tài nguyên nước 

10 
Xây dựng Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Ba thời kỳ đến năm 2030, tầm nhìn 

đến năm 2050 
Tháng 10 Tháng 11 

Đơn vị đề xuất rút khỏi 

CTCT năm 2024 

11 
Quy hoạch tổng hợp các lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn thời kỳ đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 2050 
Tháng 10 Tháng 11 

Đơn vị đề xuất rút khỏi 

CTCT năm 2024 

12 
Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên 

nước 
Tháng 10 Tháng 12  

VI Trung tâm Quy hoạch Điều tra tài nguyên nước Quốc gia 

13 
Xây dựng Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Kôn - Hà Thanh thời kỳ đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2050 
Tháng 10 Tháng 11 

Đơn vị đề xuất rút khỏi 

CTCT năm 2024 

14 
Quy hoạch tổng hợp các lưu vực sông Cả thời kỳ đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2050 
Tháng 8 Tháng 9 

Chậm trình 

Đơn vị đề xuất rút khỏi 

CTCT năm 2024 

VII Viện Khoa học tài nguyên nước 

15 
Xây dựng Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Trà Khúc thời kỳ đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 2050 
Tháng 9 Tháng 10 

Đơn vị đề xuất rút khỏi 

CTCT năm 2024 

VIII Thanh tra Bộ 

16 
Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 quy 

định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường 
Tháng 10 Tháng 11  
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PHỤ LỤC 02b: 

NHIỆM VỤ QUÁ HẠN CHƯA HOÀN THÀNH DO CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ GIAO 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2024 

 

TT 
Đơn vị 

thực hiện 

Văn bản 

giao 

nhiệm vụ 

Nội dung nhiệm vụ giao 
Thời hạn 

hoàn thành 

Văn bản báo cáo 

hoặc sản phẩm 

1.  

Thanh tra 

Bộ 

1184/PB-

VPCP 

26/05/2023; 

2029/VPCP-

V.I 

28/03/2024 

về Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp 

luật về đất đai của Công ty trách nhiệm hữu 

hạn Ngân Thạnh tại dự án Khu nhà ở 

phường Long Bình, Quận 9 (nay là thành 

phố Thủ Đức), Thành phố Hồ Chí Minh 

12/06/2024 

- Ngày 12/4/2024, Thứ trưởng Phương Hoa 

đã họp với UBND TP Hồ Chí Minh: UBND 

TPHCM báo cáo Bộ kết quả thực hiện trước 

ngày 19/4/2024 để Bộ báo cáo TTg. 

- Ngày 16/4/2024 UBND TP Hồ Chí Minh 

có Công văn số 2073/UBND-ĐT gửi Bộ 

TNMT (theo đó kiến Nghị Bộ TNM"&"T 

xem xét, báo cáo Thủ tướng chấp thuận gia 

hạn cho Thành phố thực hiện các nội dung 

còn lại trong Quý II/2024)."). 

- Ngày 08/10/2024 UBND Tp. Hồ Chí 

Minh có Công văn số 6080/UBND-ĐT chỉ 

đạo các cơ quan của Thành phố thực hiện 

báo cáo trước ngày 15/10/2024 để tổng hợp 

báo cáo Bộ TNMT 

2.  

1624/VPCP-

V.I 

13/03/2024 

V/v đôn đốc báo cáo việc thực hiện ý kiến 

chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ liên quan 

đến kiến nghị của Công ty CP ĐTTM Thuận 

Hưng (TP Hồ Chí Minh) 

Tháng 3 
Thanh tra Bộ đang tổng hợp, hoàn thiện báo 

cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả cuộc họp. 

3.  

8143/VPCP-

V.I 

19/10/2023; 

1291/TTCP-

C.V 

21/06/2024 

V/v Kết luận thanh tra trách nhiệm của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường trong công tác 

quản lý nhà nước về môi trường và khoáng 

sản 

Tháng 

5/2024 

Thanh tra Bộ có Phiếu trình số 406/PT-TTr 

ngày 03/10/2024, trình Bộ trưởng về việc 

báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra 

trách nhiệm của Bộ. 

- Bộ trưởng và TTr Hoa đã tổ chức họp sáng 

16/10/2024 
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TT 
Đơn vị 

thực hiện 

Văn bản 

giao 

nhiệm vụ 

Nội dung nhiệm vụ giao 
Thời hạn 

hoàn thành 

Văn bản báo cáo 

hoặc sản phẩm 

4.  

236/TB-

VPCP 

21/05/2024 

Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng 

Chính phủ Lê Minh Khái tại cuộc họp về 

việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị 

Mơ, Thành phố Hồ Chí Minh 

30/06/2024 Đang tổ chức thực hiện 

5.  

44/TB-VPCP 

06/02/2024 

2124/VPCP-

V.I 

01/4/2024; 

3672/VPCP-

V.I 

Khiếu nại của ông Nguyễn Văn Phụng 

(TPHCM) 
30/06/2024 

- Công văn số 2870/BTNMT-TTR ngày 

07/5/2024 gửi Văn phòng Chính phủ xin gia 

hạn báo cáo TTg trong Quý II/2024. 

- CV số 3672/VPCP-V.I ngày 28/5/2024 

đồng ý gia hạn thực hiện trong Quý II/2024. 

- Ngày 04/6/2024 Thanh tra Bộ đã tổ chức 

làm việc với UBND Quận 12 và đề nghị 

Quận 12 rà soát báo cáo bổ sung hồ sơ. Tuy 

nhiên cho đến nay UBND Quận 12 vẫn 

chưa có báo cáo và cung cấp bổ sung hồ sơ. 

Dự kiến Lãnh đạo Bộ sẽ làm với với UBND 

thành phố Hồ Chí Minh để thống nhất 

phương án giải quyết. 

- Phiếu trình số 392/PT-TTr ngày 27/9/2024 

trình TTr Hoa (kiến nghị Thứ trưởng tổ 

chức cuộc họp với UBND Tp Hồ Chí Minh 

để thống nhất biện pháp giải quyết vụ việc, 

báo cáo Thủ tướng Chính phủ) 

6.  

235/TB-

VPCP 

21/05/2024 

Thông báo Kết luận của PTTg Lê Minh 

Khái về việc giải quyết khiếu nại của ông 

Nguyễn Thành Nam, TP Hồ Chí Minh 

30/06/2024 Đang tổ chức thực hiện 

7.  

2463/VPCP-

V.I 

13/04/2024 

Khiếu nại của ông Quách Ngọc Long 

(TPHCM) 
30/06/2024 

CV số 4521/BTNMT-TTR ngày 11/7/2024 

gửi UBND tỉnh BÌnh Dương (đề nghị báo 

cáo KQ thực hiện về Bộ trước 20/7/24); 

UBND tỉnh đã có Văn bản số 3904/UBND 
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TT 
Đơn vị 

thực hiện 

Văn bản 

giao 

nhiệm vụ 

Nội dung nhiệm vụ giao 
Thời hạn 

hoàn thành 

Văn bản báo cáo 

hoặc sản phẩm 

giao cho UBND thành phố Dĩ An thực hiện; 

Sở TNMT theo dõi đôn đốc tổng hợp, báo 

cáo UBND tỉnh báo cáo TTgCP. 

Hiện nay tỉnh Bình Dương vẫn chưa có Báo 

cáo Bộ TN&MT. 

8.  

Vụ  

Kế hoạch - 

Tài chính 

5850/VPCP-

QHĐP 

16/08/2024 

V/v xử lý khó khăn, vướng mắc và đẩy 

mạnh thực hiện các chương trình mục tiêu 

quốc gia 

Tháng 8 

Vụ KHTC đã có VB số 1808/KHTC-KHTH 

26/8/2024 gửi Các Cục Địa chất VN, 

Khoáng sản VN, Kiểm soát ô nhiễm MT, 

Vụ MT đề nghị các ĐV nghiên cứu các kiến 

nghị của địa phương trong quá trình triển 

khai thực hiện các chương trình mục tiêu 

quốc gia, báo cáo Lãnh đạo Bộ phụ trách 

lĩnh vực để xử lý, có văn bản trả lời, hướng 

dẫn địa phương thực hiện theo yêu cầu tại 

công văn số 5850/VPCP-QHĐP ngày 16 

tháng 8 năm 2024 

9.  

4398/VPCP-

CN 

24/06/2024 

Các bộ, cơ quan có ý kiến về xử lý các kiến 

nghị của bộ, ngành, địa phương nêu tại văn 

bản số 4221/BKHĐT-PC ngày 03 tháng 6 

năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và 

Phụ lục gửi kèm, hoàn thành trong tháng 7 

năm 2024. 

31/07/2024 
Công văn lấy ý kiến 2211/KHTC-KHTH 

ngày 16/10/2024 

10.  

350/TB-

VPCP 

25/7/2024 

a) Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ 

Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, 

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và 

Truyền thông và Ủy ban nhân dân các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương theo chức 

năng nhiệm vụ được giao, báo cáo kết quả 

thực hiện các nhiệm vụ giao tại Quyết định 

15/08/2024 Đang tổ chức thực hiện 
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TT 
Đơn vị 

thực hiện 

Văn bản 

giao 

nhiệm vụ 

Nội dung nhiệm vụ giao 
Thời hạn 

hoàn thành 

Văn bản báo cáo 

hoặc sản phẩm 

số 994/QĐ- TTg ngày 19 tháng 6 năm 2014 

gửi đến Bộ Giao thông vận tải trước ngày 15 

tháng 8 năm 2024 để tổng hợp báo cáo Thủ 

tướng Chính phủ; 

11.  

6651/VPCP-

TKBT 

18/09/2024 

v/v chuẩn bị báo cáo do LĐCP trình bày tại 

Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XV 
30/09/2024 Công văn số 1998/KHTC-KHTH 19/09/2024 

12.  

6975/VPCP-

KSTT 

28/09/2024 

V/v xin ý kiến góp ý dự thảo 02 Đề án trình 

Bộ Chính trị 
03/10/2024 Công văn số 2074/KHTC-KHTH 01/10/2024 

13.  

7154/VPCP-

QHĐP 

03/10/2024 

V/v xin ý kiến về Báo cáo và kiến nghị của 

UBND tỉnh Kiên Giang 
05/10/2024 Công văn số 2102/KHTC-KHTH 04/10/2024 

14.  

Vụ  

Môi 

trường 

6529/VPCP-

KTTH 

12/09/2024 

V/v báo cáo Chính phủ về nội dung tiếp thu, 

giải trình ý kiến Thành viên Chính phủ đối 

với dự thảo Nghị quyết của Chính phủ phân 

cấp cho Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 

15/09/2024 

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần 

Hồng Hà tại VB 6529/VPCP-KTTH ngày 

12/9/2024 và 421/TB-VPCP ngày 

19/9/2024, Bộ TN&MT đã hoàn thiện dự 

thảo Nghị định và báo cáo CP tại Công văn 

số 6455/BTNMT-MT ngày 20/9/2024 về 

việc tiếp thu, giải trình ý kiến Thành viên 

Chính phủ và hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị 

định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP. Đề nghị VP Bộ bỏ 

văn bản này khỏi danh sách chậm muộn. 

15.  

421/TB-

VPCP 

17/09/2024 

Kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà 

tại cuộc họp về dự thảo Nghị định sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 

20/09/2024 

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần 

Hồng Hà tại VB 6529/VPCP-KTTH ngày 

12/9/2024 và 421/TB-VPCP ngày 

19/9/2024, Bộ TN&MT đã hoàn thiện dự 



12 

TT 
Đơn vị 

thực hiện 

Văn bản 

giao 

nhiệm vụ 

Nội dung nhiệm vụ giao 
Thời hạn 

hoàn thành 

Văn bản báo cáo 

hoặc sản phẩm 

2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều của Luật Bảo vệ môi trường 

thảo Nghị định và báo cáo CP tại Công văn 

số 6455/BTNMT-MT ngày 20/9/2024 về 

việc tiếp thu, giải trình ý kiến Thành viên 

Chính phủ và hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị 

định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP theo đúng tiến độ 

được giao. Đề nghị VP Bộ bỏ văn bản này 

khỏi danh sách chậm muộn. 

16.  

7006/VPCP-

NN 

30/09/2024 

dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 
02/10/2024 

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần 

Hồng Hà tại VB số 7006/VPCP-NN ngày 

30/9/2024, Bộ TN&MT đã hoàn thiện dự 

thảo Nghị định và báo cáo CP tại Công văn 

số 6821/BTNMT-MT ngày 02/10/2024 về 

việc xem xét ban hành Nghị định sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP theo đúng tiến độ được 

giao. Đề nghị VP Bộ bỏ văn bản này khỏi 

danh sách chậm muộn. 

17.  

Vụ  

Tổ chức 

cán bộ 53/TB-VPCP 

15/02/2024 

Các bộ, ngành chủ động nghiên cứu, rà soát, 

kiến nghị đưa ra khỏi danh mục ngành nghề 

đầu tư kinh doanh có điều kiện đối với 

những ngành nghề có thể áp dụng biện pháp 

quản lý khác hiệu quả hơn, hoàn thành trước 

tháng 6 năm 2024, vì rất cấp bách. 

31/05/2024 

Vụ TCCB đã có Công văn số 526/TCCB 

ngày 14/6/2024, đề nghị Vụ Pháp chế thực 

hiện nội dung theo yêu cầu và báo cáo trước 

ngày 24/6/2024, hiện tại, Vụ Pháp chế chưa 

có báo cáo 

18.  
53/TB-VPCP 

15/02/2024 

Rà soát, kiến nghị bãi bỏ các điều kiện kinh 

doanh không cần thiết, không khả thi, không 

rõ ràng, khó xác định, không phù hợp thực 

tiễn; bãi bỏ các loại chứng chỉ không cần 

thiết, thu gọn các loại chứng chỉ trùng lặp về 

30/06/2024 

Vụ TCCB đã có Công văn số 526/TCCB 

ngày 14/6/2024, đề nghị Vụ Pháp chế thực 

hiện nội dung theo yêu cầu và báo cáo trước 

ngày 24/6/2024, hiện tại, Vụ Pháp chế chưa 

có báo cáo 
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TT 
Đơn vị 

thực hiện 

Văn bản 

giao 

nhiệm vụ 

Nội dung nhiệm vụ giao 
Thời hạn 

hoàn thành 

Văn bản báo cáo 

hoặc sản phẩm 

nội dung, hoàn thành trong Quý II năm 

2024. 

19.  

457/TB-

VPCP 

06/10/2024 

Kết luận của Thường trực Chính phủ cuộc 

họp về tình hình KTXH tháng 9 và 9 tháng 

đầu năm 2024; tình hình giải nhân vốn đầu 

tư công và triển khai các Chương trình 

MTQG 

10/10/2024 Đang tổ chức thực hiện 

20.  

Vụ  

Pháp chế 

838/VPCP-

V.I 

02/02/2024; 

915/VPCP-

V.I 

07/02/2024 

- V/v chấp hành pháp luật tố tụng hành chính 

và thi hành án hành chính; 

- 1. Trên cơ sở kiến nghị của Bộ Tư pháp tại 

Báo cáo số 54 /BC-BTP ngày 29 tháng 01 

năm 2024 có các biện pháp chấn chỉnh, xử 

lý, khắc phục những tồn tại, hạn chế để nâng 

cao hiệu quả chấp hành pháp luật tố tụng 

hành chính và thi hành án hành chính; báo 

cáo kết quả thực hiện gửi Bộ Tư pháp trước 

ngày 01 tháng 4 năm 2024 để tổng hợp, báo 

cáo Thủ tướng Chính phủ. 

01/04/2024; 

01/06/2024 

Đang tổ chức thực hiện (2 Văn bản cùng nội 

dung thực hiện) 

21.  

2484/PB-

VPCP 

25/09/2024 

Phiếu báo đôn đốc các Bộ, cơ quan gửi Báo 

cáo về việc thực hiện Nghị quyết của Quốc 

hội về chất vấn, các vấn đề đã hứa tại các kỳ 

họp trước 

10/10/2024 Công văn xin ý kiến số 1122/PC-HC 27/09/2024 

22.  

Vụ  

Đất đai 2118/PC-

VPCP 

20/08/2024 

Phiếu chuyển văn bản số 20/2024/CV-LKT 

ngày 05 tháng 8 năm 2024 của Công ty Luật 

TNHH Khang Thái gửi Chính phủ đề nghị 

giải thích quy định pháp luật tại Nghị định 

số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ 

27/08/2024 Đang trình Lãnh đạo Vụ dự thảo 
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TT 
Đơn vị 

thực hiện 

Văn bản 

giao 

nhiệm vụ 

Nội dung nhiệm vụ giao 
Thời hạn 

hoàn thành 

Văn bản báo cáo 

hoặc sản phẩm 

23.  

3430/VPCP-

V.I 

20/05/2024 

V/v xử lý đơn của Công ty CP Chăn nuôi gà 

Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng 
30/07/2024 

Đang chờ Bộ Tư Pháp và Bộ Tài chính có ý 

kiến tại Công văn đôn đốc số 6390/BTNMT 

ngày 19/9/2024 

24.  

Cục  

Bảo tồn 

thiên 

nhiên và 

Đa dạng 

sinh học 
6848/VPCP-

NN 

25/09/2024 

V/v đề cử Vườn quốc gia Pù Mát, tỉnh Nghệ 

An là Vườn Di sản ASEAN. 
05/10/2024 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã 

có công văn 7469/BNN-LN ngày 

04/10/2024: Hiện Cục đang phối hợp với 

Vườn quốc gia Pù mát giải trình ý kiến và 

hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến góp ý. 

+ Bộ Ngoại giao đã có 5309/BNG-ASEAN 

ngày 02/10/2024: thống nhất với hồ sơ đề 

cử, không có ý kiến bổ sung thêm. 

+ Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch: Cục đã 

nhắc nhở cán bộ xử lý của Bộ Văn hoá, Thể 

thao và Du lịch nhiều lần, hiện đang dự thảo 

công văn phúc đáp. 

25.  

6849/VPCP-

NN 

25/09/2024 

V/v đề cử Vườn quốc gia Xuân Thủy, tỉnh 

Nam Định là Vườn Di sản ASEAN. 
05/10/2024 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã 

có công văn 7532/BNN-LN ngày 

07/10/2024 góp ý cho hồ sơ: Hiện Cục đang 

phối hợp với Vườn quốc gia Xuân Thuỷ giải 

trình ý kiến và hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến 

góp ý của Bộ NN&PTNN. 

+ Bộ Ngoại giao đã có 5309/BNG-ASEAN 

ngày 02/10/2024: thống nhất với hồ sơ đề 

cử, không có ý kiến bổ sung thêm. 

+ Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch: Cục đã 

nhắc nhở cán bộ xử lý của Bộ Văn hoá, Thể 

thao và Du lịch nhiều lần, hiện đang dự thảo 

công văn phúc đáp. 
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TT 
Đơn vị 

thực hiện 

Văn bản 

giao 

nhiệm vụ 

Nội dung nhiệm vụ giao 
Thời hạn 

hoàn thành 

Văn bản báo cáo 

hoặc sản phẩm 

26.  

Cục  

Quy hoạch 

và Phát 

triển tài 

nguyên đất 

6644/VPCP-

NN 

17/09/2024 

V/v đánh giá tác động của Bảng giá đất điều 

chỉnh 
20/09/2024 

Đã có Công văn xin ý kiến Bộ Tài chính số 

6855/BTNMT-QHPTTNĐ ngày 3/10/2024 

gửi Bộ Tài chính (hạn trả lời 09/10/2024) 

27.  

6946/VPCP-

CN 

27/09/2024 

Kiến nghị thu hồi toàn bộ 04 lõi nút giao 

thuộc dự án Kết nối khu vực trung tâm đồng 

bằng Mê Kông 

04/10/2024 Đang triển khai thực hiện 


